
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C

1 SHTT-Toan SHTT-Hạnh SHTT-Hải SHTT-N.Hồng SHTT-Đoàn SHTT-Lan SHTT-Tuệ SHTT-Cường SHTT-Hằng SHTT-P.Hồng SHTT-Họa SHTT-Hiền

2 Văn-Toan Văn-N.Hồng Toán-Hải KHTN-Hạnh LSĐL-V.Hạnh Anh-Đoàn TN-Tuệ GDTC-Lý Tin-Lan Văn-P.Hồng Anh-Hiền LSĐL-Cường

3 Anh-Đoàn Văn-N.Hồng Toán-Hải KHTN-Hạnh Toán-Họa LSĐL-V.Hạnh Tin-Lan Văn-Tuệ GDTC-Lý Văn-P.Hồng Văn-Toan Toán-Tha

4 LSĐL-Cường GDTC-Lý C.N-Đạt Anh-Đoàn KHTN-Hạnh KHTN-Hường Văn-Tuệ Anh-Hiền Toán-Hằng TN-P.Hồng Toán-Họa Toán-Tha

5 Tin-Lan Anh-Đoàn KHTN-Hường CD-Nam KHTN-Hạnh Văn-N.Hồng NT-V.Hạnh Toán-Đạt Toán-Hằng LSĐL-Cường LSĐL-Toan GDTC-Lý

1 GDTC-Toàn NT-V.Hạnh KHTN-Hường Tin-Lan Anh-Đoàn Toán-Hải Anh-Hiền LSĐL-Cường KHTN-Tha Toán-Họa Văn-Toan Văn-P.Hồng

2 Anh-Đoàn GDTC-Lý TN-T.Anh TN-N.Hồng Tin-Lan Toán-Hải Toán-Đạt ĐP-V.Hạnh KHTN-Tha Toán-Họa LSĐL-Cường Văn-P.Hồng

3 TN-T.Anh CD-Nam NT-V.Hạnh GDTC-Lý TN-Hường TN-Lan Toán-Đạt KHTN-Tha Văn-P.Hồng LSĐL-Cường Văn-Toan Anh-Hiền

4 Toán-Hằng Anh-Đoàn GDTC-Lý Văn-N.Hồng Văn-Toan LSĐL-V.Hạnh KHTN-Hải Văn-Tuệ LSĐL-Cường KHTN-Hường Anh-Hiền GDDP-P.Hồng

5 NT-V.Hạnh TN-T.Anh ĐP-Tuệ Văn-N.Hồng Văn-Toan C.N-Lan KHTN-Hải Anh-Hiền TN-Hằng Anh-Đoàn GDDP-P.Hồng KHTN-Hường

1 Văn-Toan Toán-Hạnh Anh-Hiền Toán-Tha GDTC-Lý Văn-N.Hồng LSĐL-Cường TN- T.Anh NT-V.Hạnh GDDP-P.Hồng TN- Họa NT-Thơm

2 C.N-Đạt Toán-Hạnh KHTN-Hường Toán-Tha Văn-Toan GDTC-Lý TN-T.Anh Anh-Hiền NT-Thơm TN-Họa GDDP-P.Hồng NT-V.Hạnh

3 TN-Toan C.N-Đạt Văn-Tuệ Văn-N.Hồng Toán-Họa LSĐL-V.Hạnh GDTC-Lý LSĐL-Cường TN-T.Anh NT-Thơm Anh-Hiền GDDP-P.Hồng

4 KHTN-Hường KHTN-Hằng LSĐL-Tuệ TN-Hải KHTN-Hạnh TN-Lan Anh-Hiền Toán-Đạt ĐP-V.Hạnh Anh-Đoàn GDTC-Lý LSĐL-Cường

5 KHTN-Hường KHTN-Hằng TN-Hải LSDL-N.Hồng KHTN-Hạnh Anh-Đoàn Văn-Tuệ Tin-Lan LSĐL-Cường NT-V.Hạnh NT-Thơm C.N-Đạt

1 Văn-Toan LSĐL-Cường KHTN-Hường C.N-Đạt Anh-Đoàn Văn-N.Hồng KHTN-Hải NT-Thơm KHTN-Tha Văn-P.Hồng NT-V.Hạnh GDTC-Lý

2 CD-P.Hồng NT-Thơm Văn-Tuệ Anh-Đoàn C.N-Đạt ĐP-Tha LSĐL-Cường CD-V.Hạnh Anh-Hiền KHTN-Hường GDTC-Lý CD-N.Hồng

3 Toán-Hằng LSĐL-Cường NT-Thơm Văn-N.Hồng TN-Đoàn CD-P.Hồng KHTN-Hải GDTC-Lý CD-V.Hạnh KHTN-Hường CD-Tuệ LSĐL-Toan

4 Toán-Hằng Toán-Hạnh Toán-Hải Toán-Tha Văn-Toan KHTN-Hường CD-V.Hạnh Toán-Đạt GDTC-Lý CD-Tuệ Toán-Họa Anh-Hiền

5 NT-Thơm TN-Hạnh CD-Nam LSĐL-N.Hồng ĐP-Tha KHTN-Hường ĐP-V.Hạnh Toán-Đạt LSĐL-Cường GDDP-P.Hồng TN-Họa TN-Hiền

1 GDTC-Toàn ĐP-Toan LSĐL-Tuệ KHTN-Hạnh NT-Thơm NT-V.Hạnh Anh-Hiền KHTN-Tha Toán-Hằng Anh-Đoàn LSĐL-Cường Văn-P.Hồng

2 Anh-Đoàn KHTN-Hằng GDTC-Lý KHTN-Hạnh Toán-Họa NT-Thơm LSĐL-Cường KHTN-Tha Anh-Hiền LSĐL-Toan C.N-Đạt Văn-P.Hồng

3 KHTN-Hường Toán-Hạnh Toán-Hải NT-V.Hạnh Toán-Họa Văn-N.Hồng NT-Thơm Văn-Tuệ Văn-P.Hồng GDTC-Lý Văn-Toan TN-Tha

4 KHTN-Hường KHTN-Hằng Văn-Tuệ GDTC-Lý LSĐL-V.Hạnh Toán-Hải Toán-Đạt LSĐL-Cường Văn-P.Hồng Toán-Họa KHTN-Hạnh Toán-Tha

5 ĐP-Toan Văn-N.Hồng Văn-Tuệ NT-Thơm NT-V.Hạnh Toán-Hải Toán-Đạt TN- Cường KHTN-Tha Toán-Họa KHTN-Hạnh KHTN-Hường

1 LSĐL-Cường Anh-Đoàn Anh-Hiền ĐP-Tha GDTC-Lý Tin-Lan C.N-Đạt Văn-Tuệ Toán-Hằng Văn-P.Hồng KHTN-Hạnh KHTN-Hường

2 LSĐL-Cường Tin-Lan Anh-Hiền Anh-Đoàn LSĐL-V.Hạnh GDTC-Lý Văn-Tuệ C.N-Đạt Văn-P.Hồng KHTN-Hường KHTN-Hạnh Toán-Tha

3 Toán-Hằng LSĐL-Cường LSĐL-Tuệ LSĐL-N.Hồng CD-Nam Anh-Đoàn GDTC-Lý KHTN-Tha Anh-Hiền C.N-Đạt Toán-Họa KHTN-Hường

4 Văn-Toan Văn-N.Hồng Tin-Lan Toán-Tha Anh-Đoàn KHTN-Hường Văn-Tuệ NT-V.Hạnh TN-Hằng GDTC-Lý Toán-Họa Anh-Hiền

5 TN-Toan TN-Hạnh TN-Hải TN-N.Hồng TN-Đoàn TN-Lan TN-Tuệ TN- Cường C.N-Đạt TN-P.Hồng TN-Họa TN-Hiền
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